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BÀI TẬP LỊCH SỬ 6 (17/2/2021 ĐẾN 20/2/2021)

1. Điền vào chỗ chấm: 
- Huyện ………..(thành phố Hồ Chí Minh) được mệnh danh là đất thép thành đồng.
- Thành phố Thủ Đức mới được thành lập bao gồm địa giới của 3 Quận:………………………………………………
- Bến Nhà Rồng thuộc Quận………….của Thành phố Hồ Chí Minh.
- Dinh Độc Lập thuộc Quận…………..của Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Trong số các chính sách cai trị của chính quyền phong kiến phương Bắc, chính sách nào là thâm độc nhất? Vì sao?

3. Cho các dữ liệu dưới đây, em hãy hoàn thành bảng thống kê tên gọi nước ta theo từng giai đoạn bị phương Bắc đô hộ.
	Thời gian
	Triều đại đô hộ
	Tên gọi
	Đơn vị hành chính

	
	Nhà Triệu
	 
	Sáp nhập đất Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành hai quận: Giao Chỉ, Cửu Chân.

	Năm 111 TCN
	
	
	Chia làm 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao.

	
	Nhà Ngô
	
	Tách châu Giao thành Quảng Châu ( thuộc Trung Quốc) và Giao Châu (Âu Lạc cũ).

	Đầu thế kỉ VI
	
	
	Chia nước ta thành: Châu Giao, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu và Hoàng Châu.

	Năm 679 - thế kỉ X
	Nhà Đường
	
	Gồm: Các châu Ki Mi, Phong Châu, Giao Châu, Trường Châu, Ái Châu, Diễn Châu, Hoan Châu, Phúc Lộc Châu.


Dữ kiện: Năm 179TCN, Châu Giao, Nhà Lương, Giao Châu, Nhà Hán, An Nam đô hộ phủ, đầu thế kỉ III.
